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	BỘ TÀI CHÍNH


	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



	Số:           /TTr-BTC
	Hà Nội, ngày         tháng       năm 2021



TỜ TRÌNH

Về Dự thảo Nghị định quy định cơ chế quản lý, phương thức, trình tự, 

thủ tục kiểm tra chất lượng và kiểm tra an toàn thực phẩm đối với 

hàng hóa nhập khẩu
                                                            _________________________

Kính gửi: Chính phủ.
Ngày 12/01/2021, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 38/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án cải cách mô hình kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu, trong đó có giao Bộ Tài chính chủ trì xây dựng, trình Chính phủ ban hành Nghị định quy định về cơ chế quản lý, phương thức, trình tự, thủ tục kiểm tra chất lượng và kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính đã chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ và các Bộ quản lý ngành, lĩnh vực xây dựng Nghị định quy định về cơ chế quản lý, phương thức, trình tự, thủ tục kiểm tra chất lượng và kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu (sau đây gọi tắt là dự thảo Nghị định) theo đúng trình tự xây dựng văn bản quy phạm pháp luật theo quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật và văn bản hướng dẫn thi hành. Bộ Tài chính trình Chính phủ các nội dung của dự thảo Nghị định như sau:

I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH NGHỊ ĐỊNH

1. Xuất phát từ yêu cầu của thực tiễn đòi hỏi phải tiếp tục cải cách:

Trong thời gian qua, công tác kiểm tra nhà nước về chất lượng, kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu đã được cải cách đáng kể, được cộng đồng doanh nghiệp ghi nhận. Chính phủ rất nỗ lực chỉ đạo việc thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu để cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Mặc dù Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã có nhiều chỉ đạo cải cách công tác kiểm tra chuyên ngành như: cắt giảm danh mục hàng hóa thuộc diện kiểm gia, chuyển phương thức kiểm tra từ tiền kiểm sang hậu kiểm, xử lý chồng chéo trong kiểm tra chuyên ngành…, theo đó, các Bộ, ngành cũng đã có nhiều cố gắng trong triển khai đề án nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động kiểm tra chuyên ngành theo Quyết định số 2026/QĐ-TTg ngày 17/11/2015, triển khai các nhiệm vụ theo kế hoạch hành động thúc đẩy cơ chế một cửa quốc gia, cơ chế một cửa ASEAN, cải cách công tác kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và tạo thuận lợi thương mại giai đoạn 2018-2020 được phê duyệt tại Quyết định 1254/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ (được sửa đổi tại Quyết định 1258/QĐ-TTg) nhưng công tác kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa nhập khẩu vẫn còn nhiều bất cập. 







2. Việc xây dựng Nghị định làm cơ sở pháp lý để thực hiện cải cách các thủ tục về kiểm tra chuyên ngành theo nhiệm vụ được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao:

- Quy định về kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm hàng hóa  được thực hiện theo quy định tại Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa; Luật an toàn thực phẩm, Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật và một số Luật có liên quan.

- Hiện nay, trình tự, thủ tục kiểm tra nhà nước về chất lượng, kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu được quy định chi tiết tại các Nghị định của Chính phủ, gồm: 

+ Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 quy định chi tiết thi hành một số điều Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15/5/20218 và Nghị định số 154/2018/NĐ-CP ngày 09/11/2018);

+ Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm.

 + Nghị định số 85/2019/NĐ-CP ngày 14/11/2019 quy định thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa quốc gia, cơ chế một cửa ASEAN và kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.
Việc quy định kiểm tra chuyên ngành tại các Nghị định nêu trên đã có những cải cách so với trước nhưng vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu của Chính phủ về cải cách toàn diện công tác kiểm tra chuyên ngành tại các Nghị quyết 19/NQ-CP năm 2014 đến năm 2018, Nghị quyết 02/NQ-CP năm 2019, 2020. Do vậy, tại Nghị quyết số 99/NQ-CP ngày 13/11/2019 và Nghị quyết số 02/NQ-CP năm 2020, Chính phủ đã giao Bộ Tài chính: “chủ trì xây dựng Đề án cải cách kiểm tra chuyên ngành theo hướng cơ quan hải quan là đầu mối thực hiện kiểm tra chuyên ngành tại cửa khẩu (trừ các mặt hàng liên quan đến an ninh, quốc phòng, kiểm dịch,...), bộ quản lý chuyên ngành thực hiện hậu kiểm”. Trên cơ sở nhiệm vụ được giao năm 2020, Bộ Tài chính đã chủ trì phối hợp với các Bộ trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 38/QĐ-TTg ngày 12/01/2021 phê duyệt Đề án cải cách mô hình kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu. Tại điểm c mục 7 Điều 1 Quyết định số 38/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài chính “chủ trì xây dựng, trình Chính phủ ban hành Nghị định quy định về cơ chế quản lý, phương thức, trình tự, thủ tục kiểm tra chất lượng và kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu”.
Để triển khai nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết số 99/NQ-CP, Nghị quyết số 02/NQ-CP và Quyết định số 38/QĐ-TTg, Bộ Tài chính đã chủ trì xây dựng dự thảo Nghị định làm cơ sở pháp lý cho việc hiện thực hóa các nội dung cải cách tại Đề án, giải quyết những bất cập, vướng mắc hiện nay, cải cách mạnh mẽ công tác kiểm tra chuyên ngành nhằm giảm thời gian, chi phí cho doanh nghiệp, tạo thuận lợi thương mại, góp phần thúc đẩy, tăng năng lực cạnh tranh quốc gia.
Đánh giá tác động về mặt kinh tế, xã hội khi triển khai theo mô hình mới, tại tờ trình Thủ tướng Chính phủ báo cáo về Đề án “Đổi mới mô hình kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu”, Bộ Tài chính đã báo cáo kết quả đánh giá tác động độc lập của Dự án Tạo thuận lợi Thương mại do USAID tài trợ, cụ thể nếu triển khai Đề án sẽ có nhiều tác động tích cực cho doanh nghiệp và nền kinh tế, cụ thể số liệu đạt được 01 năm thực hiện như sau: Cắt giảm được 86.166 tờ khai (khoảng 54,4%) phải kiểm tra (so với số liệu năm 2019); tiết kiệm 2.484.038 ngày công; tiết kiệm cho doanh nghiệp nhờ số ngày cắt giảm trong một năm hơn 881 tỷ đồng (xấp xỉ 37,8 triệu đô-la Mỹ); tiết kiệm chung cho nền kinh tế đến 9.285 tỷ đồng (xấp xỉ 399 triệu đô la Mỹ). Đánh giá tác động thủ tục hành chính tại dự thảo Nghị định cho thấy, bên cạnh việc cắt giảm số lượng thủ tục hành chính, số lần phải kiểm tra và số lô hàng nhập khẩu phải kiểm tra đều được cắt giảm đáng kể. 

Với những nội dung cải cách được quy định chi tiết tại dự thảo Nghị định, dự kiến khi Nghị định đi vào thực tiễn triển khai sẽ có những tác động tích cực hơn cho doanh nghiệp và nền kinh tế.





II. MỤC TIÊU, NGUYÊN TẮC XÂY DỰNG NGHỊ ĐỊNH

1. Mục tiêu
a) Cải cách toàn diện các quy định về hoạt động kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu theo hướng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, áp dụng quản lý rủi ro, đơn giản hóa, tự động hóa quy trình, thủ tục kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu, giảm đầu mối tiếp xúc giữa doanh nghiệp với các cơ quan, tổ chức theo hướng doanh nghiệp chỉ đăng ký kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm trên Cổng Thông tin một cửa quốc gia, các cơ quan chức năng và tổ chức chứng nhận sự phù hợp kiểm tra thông báo trên Cổng Thông tin một cửa quốc gia, kết quả đạt yêu cầu thì hàng hóa được thông quan, các cơ quan nhà nước thực hiện thanh tra việc chấp hành pháp luật của các đối tượng tham gia vào quá trình kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm, gồm: Các cơ quan kiểm tra, cơ quan hải quan, tổ chức chứng nhận sự phù hợp.
b) Cắt giảm chi phí thực hiện thủ tục hành chính, chi phí lưu kho, bãi và thời gian thông quan hàng hóa nhập khẩu.
c) Tạo môi trường, điều kiện cần thiết thực hiện xã hội hóa hoạt động kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; bảo vệ sản xuất trong nước, bảo vệ môi trường, quyền lợi và sức khỏe cộng đồng.
d) Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu nhằm đảm bảo quản lý chặt chẽ, đúng quy định pháp luật đối với hàng hóa nhập khẩu, góp phần đảm bảo an ninh quốc gia, an toàn kinh tế.
đ) Tổ chức lại mô hình hoạt động kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu theo hướng đơn giản, hiệu quả, phân công trách nhiệm một cách hợp lý, rõ ràng, minh bạch giữa các bên tham gia (các Bộ quản lý ngành, lĩnh vực, cơ quan hải quan, các tổ chức đánh giá sự phù hợp được chỉ định).

2. Nguyên tắc xây dựng dự thảo Nghị định
a) Cụ thể hóa 07 nội dung cải cách 
 của Đề án cải cách mô hình kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 38/QĐ-TTg, trong đó: 
- Quy định rõ vai trò đầu mối của cơ quan hải quan trong kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu thể hiện thông qua nhiệm vụ: thu thập, xây dựng cơ sở xử lý dữ liệu, kiểm tra hồ sơ điện tử về kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm, chia sẻ thông tin với các Bộ, ngành, cơ quan liên quan; xây dựng, quản lý và vận hành Cổng thông tin một cửa quốc gia, hệ thống công nghệ thông tin đảm bảo các chức năng, thực hiện yêu cầu theo Mô hình mới; 

b) Đảm bảo tuân thủ đúng theo quy định của các Luật: Hải quan; Chất lượng sản phẩm, hàng hóa; An toàn thực phẩm; Tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật; Chăn nuôi; Trồng trọt; Thủy sản; Quản lý ngoại thương.

c) Không làm thay đổi mà phải nâng cao chức năng quản lý nhà nước của các Bộ quản lý ngành, lĩnh vực đã được quy định của Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa, Luật An toàn thực phẩm, Luật Tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và các Luật chuyên ngành thông qua tăng cường kết nối, chia sẻ thông tin giữa các cơ quan quản lý nhà nước, ứng dụng tối đa các hệ thống công nghệ thông tin để đơn giản hóa, hiện đại hóa thủ tục kiểm tra, đảm bảo minh bạch thông tin đảm bảo áp dụng đầy đủ, hiệu quả các phương pháp kiểm tra tiên tiến như truy xuất nguồn gốc, quản lý rủi ro, quản lý tuân thủ, phù hợp với thông lệ quốc tế, Công ước/Hiệp định quốc tế mà Việt Nam đã ký kết, tham gia.

d) Cắt giảm chi phí, thời gian thông quan, tạo thuận lợi cho hoạt động nhập khẩu hàng hóa của doanh nghiệp nhưng vẫn phải đảm bảo hiệu quả quản lý nhà nước của các Bộ quản lý ngành, lĩnh vực về chất lượng của hàng hóa nhập khẩu nhằm bảo vệ hợp lý sản xuất trong nước, quyền lợi và sức khỏe cộng đồng, bảo vệ môi trường, an ninh quốc gia.

III. QUÁ TRÌNH SOẠN THẢO NGHỊ ĐỊNH 
Trong quá trình xây dựng dự thảo Nghị định, Bộ Tài chính đã triển khai đầy đủ các bước theo đúng trình tự xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, cụ thể:

- Ban hành các Quyết định: 
+ Quyết định số 169/QĐ-BTC ngày 18/02/2021 ban hành Kế hoạch triển khai của Bộ Tài chính thực hiện Quyết định số 38/QĐ-TTg ngày 12/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Cải cách mô hình kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu giai đoạn 2021 – 2023;

+ Quyết định số 923/QĐ-BTC ngày 05/05/2021 về việc thành lập Tổ triển khai Đề án cải cách mô hình kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu;

+ Quyết định số 922/QĐ-BTC ngày 05/05/2021 về việc thành lập Ban soạn thảo và Tổ biên tập Nghị định quy định về cơ chế quản lý, phương thức, trình tự, thủ tục kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu.


- Đã tổ chức nhiều cuộc họp trực tiếp và trực tuyến lấy ý kiến góp ý vào dự thảo Nghị định với sự tham gia của Ban soạn thảo và Tổ biên tập Nghị định, đại diện Bộ quản lý ngành, lĩnh vực, Văn phòng Chính phủ, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), các Hiệp hội, cộng đồng doanh nghiệp tại phía Bắc và phía Nam và một số Cục Hải quan tỉnh, thành phố; họp bàn trực tiếp với một số Bộ quản lý chuyên ngành về dự thảo Nghị định gồm: Bộ Giao thông vận tải, NN&PTNT, Công Thương; họp bàn với từng nhóm doanh nghiệp có hoạt động nhập khẩu hàng hóa thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định.


- Đã có công văn gửi lấy ý kiến các Bộ, cơ quan ngang Bộ, UBND các tỉnh, thành phố, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Hiệp hội doanh nghiệp, Tổ chức đánh giá sự phù hợp và các đơn vị liên quan về dự thảo Nghị định (có đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Chính phủ, Bộ Tài chính). 

Đến nay, về cơ bản, Bộ Tài chính đã nhận được ý kiến tham gia của các đơn vị, tổ chức, phần lớn các ý kiến đều bày tỏ sự đồng tình cao với yêu cầu cải cách của Chính phủ; qua trao đổi với VCCI thì có đến 92% doanh nghiệp được lấy ý kiến nhất trí với dự thảo Nghị định, riêng một số Bộ quản lý ngành, lĩnh vực còn có những quan điểm khác nhau về một số ít nội dung tại Nghị định liên quan đến nội dung cải cách công tác kiểm tra chuyên ngành và tổ chức thực hiện. Bộ Tài chính báo cáo cụ thể ở điểm 2 mục VI Tờ trình.
Bộ Tài chính đã đã cùng với Tổ biên tập nghiêm túc tổng hợp, phân tích, tiếp thu các ý kiến đóng góp và cũng có giải trình cụ thể các ý kiến để chỉnh lý Nghị định qua nhiều vòng dự thảo. Đồng thời, dự thảo Nghị định cũng đã được Bộ Tư pháp thẩm định theo đúng quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 
(Báo cáo tiếp thu và giải trình ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp kèm theo tờ trình này).

IV. NHỮNG NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH

1. Về tên gọi và phạm vi điều chỉnh của dự thảo Nghị định
- Về tên gọi: dự thảo Nghị định có tên gọi: “Nghị định quy định về cơ chế quản lý, phương thức, trình tự, thủ tục kiểm tra chất lượng và kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu” theo đúng Quyết định 38/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

- Về phạm vi điều chỉnh của dự thảo Nghị định: Nghị định này quy định cơ chế quản lý, phương thức, trình tự, thủ tục kiểm tra nhà nước về chất lượng, kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm đối với hàng hóa thuộc danh mục hàng hóa nhập khẩu phải kiểm tra nhà nước về chất lượng, kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm do các Bộ quản lý ngành, lĩnh vực ban hành, trừ: (i) hàng hóa chuyên dùng phục vụ an ninh, quốc phòng, (ii) hàng hóa vừa thuộc diện kiểm dịch vừa thuộc diện kiểm tra an toàn thực phẩm, kiểm tra chất lượng do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý; (iii) nguyên liệu sản xuất thuốc và thuốc cho người, thuốc thú y (theo đề xuất của Bộ NN&PTNT vì đây là mặt hàng rất đặc thù).
2. Bố cục của dự thảo Nghị định
Dự thảo Nghị định có 44 Điều, trong đó: 

- Chương I (Quy định chung): 10 Điều (từ Điều 1 đến Điều 10).

- Chương II (Trình tự, thủ tục kiểm tra chất lượng đối với hàng hóa nhập khẩu): 15 Điều (từ Điều 11 đến Điều 25). 

- Chương III (Trình tự, thủ tục kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu): 09 Điều (từ Điều 26 đến Điều 34).

- Chương IV (Quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm quản lý nhà nước về kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu): 07 điều (Điều 35 đến Điều 42).

- Chương V (Điều khoản thi hành): 03 điều (từ Điều 42 đến Điều 44).

3. Nội dung cơ bản của dự thảo Nghị định 

3.1. Chương I (Quy định chung): 11 Điều (từ Điều 1 đến Điều 11).

a) Khái quát chung nội dung của Chương:

Chương này quy định về phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng; giải thích từ ngữ; các trường hợp miễn kiểm tra; Thủ tục nhập khẩu đối với các trường hợp miễn kiểm tra; Phương thức kiểm tra nhà nước về chất lượng, kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm; Cơ quan kiểm tra nhà nước về chất lượng, kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm; Lấy mẫu hàng hóa để thực hiện kiểm tra nhà nước về chất lượng, kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm; Áp dụng quản lý rủi ro trong hoạt động kiểm tra nhà nước về chất lượng, kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm
; Thực hiện thủ tục thông qua Cổng thông tin một cửa quốc gia.

b) Các nội dung cải cách tại Chương này bao gồm:

b.1) Cụ thể hóa vai trò đầu mối của cơ quan hải quan trong kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu (Điều 8 và 9). 

(i) Vai trò đầu mối được thể hiện nổi bật thông qua việc xây dựng, vận hành phần mềm trên Cổng Thông tin một cửa quốc gia để tự động: tiếp nhận hồ sơ kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; quyết định phương thức kiểm tra trên cơ sở thu thập, xử lý các dữ liệu về kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; chuyển hồ sơ đến các cơ quan kiểm tra, tổ chức chứng nhận sự phù hợp được chỉ định; đảm bảo công khai minh bạch thông tin, kết nối, chia sẻ dữ liệu với Bộ, ngành và các cơ quan liên quan.

Việc ứng dụng công nghệ thông tin sẽ làm thay đổi căn bản cách làm của cơ quan kiểm tra chuyên ngành hiện nay, các tương tác giữa cơ quan nhà nước và doanh nghiệp, giữa tổ chức đánh giá sự phù hợp được chỉ định và doanh nghiệp. Điều này không tránh khỏi tác động tâm lý đã hình thành lâu nay của cán bộ công chức. Tuy nhiên, sự thay đổi này sẽ mang lại lợi ích lớn cho doanh nghiệp, cho xã hội, trong đó sẽ hình thành sự phân định rất rõ ràng, tách bạch và nâng cao vai trò quản lý nhà nước được nâng cao, vai trò xã hội hóa của các tổ chức đánh giá sự phù hợp trong việc quyết định xác nhận hàng hóa có phù hợp quy chuẩn kỹ thuật, có đảm bảo an toàn hay không. Thủ tục hải quan sẽ gắn với thủ tục kiểm tra chuyên ngành, qua đó hỗ trợ cơ quan hải quan trong việc đơn giản hóa, hiện đại hóa thủ tục hành chính. Tất cả sự thay đổi này mang lại lợi ích thiết thực cho doanh nghiệp và xã hội.

Hiện nay, tại Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa, Luật An toàn thực phẩm và các Luật chuyên ngành khác đều có quy định cơ quan chịu trách nhiệm thực hiện kiểm tra, quản lý đối với từng hoạt động kiểm tra chuyên ngành theo lĩnh vực quản lý của từng Bộ, ngành, nhưng thực tế chưa có một cơ quan đầu mối chịu trách nhiệm thu thập, cập nhật và chia sẻ dữ liệu để các Bộ, ngành, tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp có thể tra cứu sử dụng để phân tích, đánh giá phục vụ công tác quản lý, kiểm tra, điều này cũng dẫn đến việc không thống nhất về hồ sơ, trình tự, thủ tục và phương thức kiểm tra chất lượng, an toàn thực phẩm giữa các cơ quan, tổ chức (có nơi thực hiện điện tử, có nơi thủ công; có nơi áp dụng chế độ miễn, giảm, có nơi không). Như vậy, việc cơ quan hải quan giữ vai trò đầu mỗi đối với hàng hóa nhập khẩu sẽ hỗ trợ các Bộ, ngành trong việc tổ chức thực hiện các Luật về chất lượng và an toàn thực phẩm.
(ii) Lợi ích mang lại:

- Minh bạch thông tin, rút ngắn thời gian xử lý từng khâu, từng đầu mối; 

- Liên kết chia sẻ thông tin dữ liệu nhằm nâng cao hiệu quả kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm của cơ quan kiểm tra; tăng cường vai trò quản lý nhà nước của Bộ quản lý ngành, lĩnh vực do quản lý được toàn bộ thông tin dữ liệu về công tác kiểm tra chất lượng, an toàn thực phẩm được thu thập từ 63 tỉnh, thành phố trên mọi phương diện, từ thông tin chi tiết về từng sản phẩm, hàng hóa, số liệu nhập khẩu của tổ chức/cá nhân, kết quả chứng nhận, giám định, kiểm nghiệp, kết quả kiểm tra nhà nước, thông tin vi phạm…. góp phần định hướng, hoạch định và xây dựng chính sách quản lý kịp thời, chính xác, phù hợp và đáp ứng yêu cầu thực tiễn; 

- Đơn giản hóa hồ sơ, thủ tục kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu; Thực hiện kiểm tra theo mặt hàng để cắt giảm số lượng các lô hàng phải kiểm tra. 

- Tạo thuận lợi, tăng tính chủ động cho doanh nghiệp nhập khẩu do doanh nghiệp được đăng ký cơ quan kiểm tra để thực hiện thủ tục kiểm tra chất lượng, kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm (Cơ quan kiểm tra được Bộ quản lý ngành, lĩnh vực giao/chỉ định hoặc cơ quan hải quan); được lựa chọn tổ chức đánh giá sự phù hợp để thử nghiệm mẫu (trong trường hợp hàng hóa thuộc diện kiểm tra chặt phải đánh giá, thử nghiệm, kiểm nghiệm).

b.2) Mở rộng đối tượng được miễn kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm (Điều 4).
(i) Dự thảo Nghị định quy định 22 trường hợp được miễn kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm. Nội dung này, đã kế thừa đầy đủ các trường hợp miễn kiểm tra quy định tại các Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa; Luật An toàn thực phẩm, đồng thời, bổ sung các trường hợp miễn kiểm tra đã phát sinh trong thực tế hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp và công tác quản lý hải quan, cụ thể:  

- Có 22 trường hợp được miễn kiểm tra chất lượng, tăng 5 trường hợp so với hiện hành (gồm: 14 trường hợp tại Nghị định số 74/2018/NĐ-CP, 154/2018/NĐ-CP, 3 trường hợp bổ sung tại Nghị định số 85/2019/NĐ-CP);

- Có  20 trường hợp được miễn kiểm tra an toàn thực phẩm, tăng 9 trường hợp so với hiện hành (gồm: 9 trường hợp tại Nghị định số 15/2018/NĐ-CP, 4 trường hợp bổ sung tại Nghị định số 85/2019/NĐ-CP).

(ii) Lợi ích mang lại:

- Về phía doanh nghiệp: Cắt giảm số lô hàng nhập khẩu phải kiểm tra do nhiều hàng hóa nhập khẩu được miễn kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm, cắt giảm chi phí, thời gian thông quan;

- Về phía cơ quan quản lý nhà nước: cắt giảm chi phí, ngày công, nguồn lực do không phải thực hiện kiểm tra nhà nước về chất lượng, kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu thuộc các trường hợp không cần thiết phải kiểm tra, từ đó tập trung nguồn lực vào các mặt hàng có nguy cơ cao, các nhà nhập khẩu có khả năng gian lận;

b.3) Áp dụng đồng bộ 3 phương thức kiểm tra chặt, thông thường, giảm cho cả lĩnh vực kiểm tra chất lượng và kiểm tra an toàn thực phẩm (Điều 5).
(i) Nghị định số 15/2018/NĐ-CP quy định cụ thể 3 phương thức kiểm tra chặt, thông thường, giảm dựa trên nguyên tắc quản lý rủi ro và tính tuân thủ pháp luật của doanh nghiệp, đây là một bước cải cách lớn trong lĩnh vực kiểm tra an toàn thực phẩm và là lần đầu tiên trong hoạt động kiểm tra chuyên ngành có áp dụng nguyên tắc đánh giá rủi ro và tuân thủ pháp luật của doanh nghiệp. Do vậy, kế thừa quy định và thực tiễn tốt nêu trên và để thống nhất trong hoạt động kiểm tra chuyên ngành, dự thảo Nghị định đã mở rộng áp dụng các phương thức kiểm tra chặt, thông thường, giảm trong kiểm tra chất lượng. Việc xác định phương thức kiểm tra cũng được công khai trên Cổng thông tin một cửa quốc gia và doanh nghiệp có thể tự tra cứu để thực hiện các thủ tục kiểm tra cho phù hợp với từng phương thức được thông báo. Nội dung này đã thể chế hóa cải cách 2, cải cách 4 tại Quyết định số 38/QĐ-TTg.

Ngoài ra, tại dự thảo Nghị định cũng cho phép doanh nghiệp được sử dụng kết quả kiểm tra của hàng hóa đã nhập khẩu trước đó để thực hiện thủ tục cho các lô hàng nhập khẩu tiếp theo. 

(ii) Lợi ích mang lại:

Cắt giảm số lần phải kiểm tra, số lô hàng nhập khẩu phải kiểm tra, góp phần tiết kiệm chi phí, nguồn lực, ngày công, thời gian thông quan cho doanh nghiệp, từ đó giúp cắt giảm chi phí xã hội không cần thiết.

b.4) Ứng dụng tối đa hệ thống công nghệ thông tin hiện đại trên cơ sở áp dụng đầy đủ, thực chất nguyên tắc quản lý rủi ro trong kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu (Điều 8 và 9).
(i) Từ yêu cầu phải cách toàn diện công tác kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu, từ yêu cầu xây dựng Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số, nền kinh tế số theo chỉ đạo của Bộ Chính trị tại Nghị quyết số 36-NQ/TW năm 2014
, dự thảo Nghị định quy định ứng dụng tối đa hệ thống công nghệ thông tin trong thủ tục hành chính. Theo đó, các thông tin được các cơ quan quản lý nhà nước và các tổ chức, đơn vị liên quan thu thập, đánh giá, cập nhật và chia sẻ trên Cổng thông tin một cửa quốc gia, tạo thành trung tâm lưu trữ và xử lý dữ liệu tập trung để phục vụ công tác kiểm tra, quản lý cũng như giải quyết các thủ tục hành chính.

Nội dung này đã thể chế hóa cải cách 5 và cải cách 7 tại Quyết định 38/QĐ-TTg. Đây là nội dung cải cách hơn, minh bạch hơn so với các quy định hiện hành và khắc phục những hạn chế do việc thiếu dữ liệu về quá trình chấp hành pháp luật của doanh nghiệp, thiếu dữ liệu về hàng hóa kiểm tra chuyên ngành dẫn đến việc đánh giá doanh nghiệp có đủ điều kiện để được miễn kiểm tra hay không vẫn thực hiện thủ công (dựa trên văn bản xác nhận của cơ quan kiểm tra) như quy định tại Nghị định số 74/2018/NĐ-CP. Mặt khác, nhiều thủ tục kiểm tra chuyên ngành chưa thực hiện trên Cổng Thông tin một cửa quốc gia, vẫn thực hiện trên chứng từ giấy, kết quả kiểm tra cũng không được cập nhật đầy đủ trên hệ thống nên các cơ quan quản lý nhà nước không có đủ thông tin để phân tích, đánh giá rủi ro và áp dụng phương thức kiểm tra phù hợp. Cụ thể:

- Quy định thống nhất việc thực hiện thủ tục kiểm tra nhà nước về chất lượng, kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm và thủ tục đăng ký bản công bố hợp quy, đăng ký bản tự công bố sản phẩm, đăng ký bản công bố sản phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu được thực hiện thông qua Cổng thông tin một cửa quốc gia và quy định thực hiện thủ tục trong trường hợp hệ thống gặp sự cố (Điều 9).
- Quy định rõ cơ chế đánh giá tuân thủ pháp luật của doanh nghiệp nhập khẩu hàng hóa thuộc diện phải kiểm tra chất lượng, an toàn thực phẩm trong đó: quy định về tiêu chí đánh giá tuân thủ, nguồn thông tin phục vụ đánh giá tuân thủ pháp luật; quy định tiêu chí phân loại mức độ rủi ro (rủi ro cao, rủi ro thấp) để quyết định phương thức kiểm tra (Điều 8).
Căn cứ kết quả đánh giá tuân thủ pháp luật, kết quả phân loại mức độ rủi ro của hàng hóa và thông tin liên quan đến mặt hàng nhập khẩu do tổ chức, cá nhân đăng ký kiểm tra chất lượng, an toàn thực phẩm, Cổng thông tin một cửa quốc gia phản hồi thông báo phương thức kiểm tra nhà nước về chất lượng, kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm.

(ii) Lợi ích mang lại:

- Liên kết chia sẻ thông tin dữ liệu nhằm nâng cao hiệu quả kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm của cơ quan kiểm tra; tăng cường vai trò quản lý nhà nước của Bộ quản lý ngành, lĩnh vực trong hoạt động kiểm tra, kiểm soát, thanh tra, hoạch định và xây dựng chính sách quản lý kịp thời, chính xác, phù hợp và đáp ứng yêu cầu thực tiễn; 

- Giảm đầu mối tiếp xúc giữa doanh nghiệp và cơ quan kiểm tra nhằm công khai, minh bạch trong công tác kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm;

- Cắt giảm hồ sơ, thủ tục kiểm tra do các chứng từ, thủ tục đã được điện tử hóa, doanh nghiệp không phải nộp các chứng từ đã được cấp hoặc cập nhật trên Cổng thông tin một cửa quốc gia mà chỉ phải khai đầy đủ thông tin về số hiệu, ngày cấp của chứng từ trên tờ khai hải quan khi khi làm thủ tục nhập khẩu.

- Rút ngắn thời gian xử lý từng khâu, từng đầu mối trong quá trình thực hiện thủ tục kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; Minh bạch hóa, công khai hóa thông tin xử lý của các cơ quan, tổ chức nhằm giải quyết triệt để những phiền hà, sách nhiễu trong quá trình thực hiện.
3.2. Chương II (Trình tự, thủ tục kiểm tra nhà nước về chất lượng đối với hàng hóa nhập khẩu): 15 Điều (từ Điều 11 đến Điều 25). 

a) Khái quát chung nội dung của Chương:
Chương này quy định cụ thể trình tự, thủ tục kiểm tra nhà nước về chất lượng đối với hàng hóa nhập khẩu theo từng phương thức kiểm tra. Trên cơ sở bám sát quy định “Hàng hóa nhập khẩu thuộc nhóm 2 phải được công bố hợp quy, chứng nhận hợp quy theo quy chuẩn kỹ thuật tương ứng” của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa, Mục 1 Chương này quy định cụ thể về hàng hóa phải công bố hợp quy, trình tự thủ tục đăng ký bản công bố hợp quy, cấp mã số đăng ký bản công bố hợp quy. Đây chính là cơ sở quan trọng nhất để việc kiểm tra hàng hóa nhập khẩu sẽ được thực hiện theo trình tự, thủ tục từ chặt, đến thông thường, đến giảm, thậm chí miễn kiểm tra chất lượng tại mục 2 (áp dụng đối với hàng hóa đã công bố hợp quy) và mục 3 (đối với hàng hóa nhập khẩu chưa công bố hợp quy).

Riêng đối với phương tiện, linh kiện, phụ tùng nhập khẩu là hàng hóa nhóm 2 theo quy định của Luật chất lượng, nhưng là hàng hóa mang tính đặc thù nên trình tự, thủ tục kiểm tra nhà nước về chất lượng đối với phương tiện, linh kiện, phụ tùng nhập khẩu được quy định riêng tại mục 4 Chương này với nội dung, nguyên tắc cơ bản sau: Kế thừa quy định và thực tiễn tốt đã được triển khai đối với hàng hóa thuộc lĩnh vực của Bộ Giao thông vận tải; Cơ quan kiểm tra đối với hàng hóa nhóm 2 thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Giao thông vận tải là Cục Đăng kiểm Việt Nam; Toàn bộ trình tự, thủ tục thực hiện thông qua Cổng thông tin một cửa quốc gia về cơ bản giữ nguyên quy định hiện hành; Về phương thức kiểm tra đối với phương tiện quy định tại dự thảo Nghị định và quy định hiện hành giống nhau bao gồm: kiểm tra chặt và kiểm tra xác suất. 

b) Các nội dung cải cách tại chương này bao gồm:

b.1) Doanh nghiệp được đăng ký cơ quan kiểm tra, lựa chọn tổ chức thử nghiệm được chỉ định để thử nghiệm (đối với hàng hóa thuộc trường hợp phải lấy mẫu để thử nghiệm) (Điều 16, 18 và 19).
Quy định trên sẽ giúp doanh nghiệp chủ động trong việc đăng ký cơ quan kiểm tra được Bộ quản lý ngành, lĩnh vực giao/chỉ định hoặc cơ quan hải quan thực hiện kiểm tra nhà nước về chất lượng theo các phương thức kiểm tra.
Nội dung này đã thể chế hóa “cơ quan kiểm tra” theo nội dung mô hình mới về kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu tại Quyết định 38/QĐ-TTg.

b.2) Cắt giảm, đơn giản hóa hồ sơ đăng ký kiểm tra (Điều 14).
(i) Dự thảo Nghị định quy định hồ sơ đăng ký kiểm tra chất lượng
 gồm 3 chứng từ sau:

- Bản đăng ký kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu theo các chỉ tiêu thông tin ban hành kèm theo Nghị định. 

- Hóa đơn thương mại: 01 bản chụp.

- Ảnh nhãn hàng hóa hoặc bản thiết kế hoàn chỉnh nhãn hàng hóa dưới dạng dữ liệu điện tử đối với hàng hóa nhập khẩu phải có nhãn theo quy định pháp luật về ghi nhãn hàng hóa: 01 bản chụp.

So với quy định tại Nghị định 74/2018/NĐ-CP, Nghị định 154/2018/NĐ-CP thì dự thảo Nghị định đã cắt giảm được 6/10 chứng từ tổ chức, cá nhân phải nộp/xuất trình khi thực hiện việc kiểm tra chất lượng. Những chứng từ được cắt giảm là những chứng từ hiện nay quy định là “nếu có”. Việc cắt giảm các chứng từ này giúp đơn giản và minh bạch hồ sơ, tránh tùy tiện trong quá trình thực hiện. 
(ii) Đối với trường hợp áp dụng phương thức kiểm tra giảm: tổ chức, cá nhân sau khi tra cứu trên Cổng thông tin một cửa quốc gia xác định hàng hóa nhập khẩu của mình được áp dụng phương thức kiểm giảm thì khai mã số đăng ký bản công bố hợp quy của hàng hóa cùng tên gọi, mã HS, công dụng, nhãn hiệu, kiểu loại, đặc tính kỹ thuật, cơ sở sản xuất, nước xuất xứ trên tờ khai hải quan. Cơ quan hải quan quan kiểm tra, đối chiếu hồ sơ đăng ký mã số công bố hợp quy trên Cổng thông tin một cửa quốc gia với hồ sơ nhập khẩu hàng hóa để quyết định việc thông quan hàng hóa theo quy định. 

Việc quy định như trên nhằm tạo thuận lợi cho tổ chức, cá nhân nhập khẩu; cắt giảm hồ sơ, chứng từ, giảm chi phí cho doanh nghiệp. Theo đó, tổ chức, cá nhân không phải thực hiện thủ tục, nộp hồ sơ đăng ký kiểm tra chất lượng mà chỉ cần khai mã số đăng ký bản công bố hợp quy của hàng hóa trên tờ khai hải quan để được quyết định việc thông quan hàng hóa. Đối với 5% hàng hóa phải kiểm tra hồ sơ, Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan tự động lựa chọn ngẫu nhiên lô hàng và phản hồi cho tổ chức, cá nhân nhập khẩu.

Nội dung này đã thể chế hóa cải cách 3 tại Quyết định 38/QĐ-TTg.

b.3) Đơn giản hóa trình tự, thủ tục đăng ký bản công bố hợp quy (Điều 11, 12 và 13):
(i) Theo dự thảo Nghị định thì: Tổ chức, cá nhân nhập khẩu nộp hồ sơ đăng ký bản công bố hợp quy thông qua Cổng thông tin một cửa quốc gia. Trong thời hạn 01 giờ kể từ thời điểm tổ chức, cá nhân nhập khẩu nộp đầy đủ hồ sơ đăng ký bản công bố hợp quy, Cổng thông tin một cửa quốc gia tự động cấp mã số đăng ký bản công bố hợp quy.

Nội dung quy định trên hoàn toàn phù hợp với quy định của Luật Chất lượng sản phẩm hàng hóa (hàng hóa nhóm 2 phải công bố hợp quy, chứng nhận hợp quy), Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật (tổ chức, cá nhân nhập khẩu hàng hóa có nghĩa vụ công bố hợp quy, công bố hợp chuẩn) và Nghị định 74/2018/NĐ-CP. Tuy nhiên, cách thức thực hiện thủ tục đăng ký bản công bố hợp quy theo các văn bản trên vẫn chủ yếu thực hiện thủ công, dưới dạng chứng từ giấy. Do vậy, để nhằm tạo thuận lợi cho hoạt động nhập khẩu hàng hóa của doanh nghiệp, dự thảo Nghị định quy định thủ tục đăng ký bản công bố hợp quy được thực hiện trên Cổng thông tin một cửa quốc gia và có quy định cụ thể trình tự, thời gian xử lý để đảm bảo minh bạch. 
Ngoài ra, theo dự thảo Nghị định thì: Việc công bố hợp quy chỉ phải thực hiện đối với hàng hóa lần đầu nhập khẩu và được Cổng thông tin một cửa quốc gia tự động cấp mã số đăng ký bản công bố hợp quy. Đối với các các lần nhập khẩu tiếp theo, trường hợp nhập khẩu hàng hóa giống hàng hóa đã được cấp mã số đăng ký bản công bố hợp quy thì được thực thủ tục kiểm tra nhà nước về chất lượng theo các phương thức kiểm tra thông thường và giảm, hoặc được miễn kiểm tra nhà nước về chất lượng. 

(ii) Lợi ích mang lại:

- Về phía doanh nghiệp: Việc chỉ phải thực hiện đăng ký bản công bố hợp quy một lần trên Cổng thông tin một cửa quốc gia và được sử dụng mã số đăng ký để làm thủ tục kiểm tra cho các lần nhập khẩu tiếp theo; thủ tục đăng ký được thực hiện điện tử hoàn toàn (gửi hồ sơ, tiếp nhận kết quả) giúp doanh nghiệp cắt giảm số lượng các lô hàng phải kiểm tra, cắt giảm chi phí, hàng hóa nhanh chóng được thông quan để đưa vào kinh doanh, sản xuất; Khuyến khích doanh nghiệp tuân thủ pháp luật để được áp dụng các phương thức kiểm tra đơn giản.

- Về phía cơ quan quản lý nhà nước: Tiết kiệm được nguồn nhân lực trong giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, giảm sự tiếp xúc giữa cơ quan quản lý và người dân, qua đó nâng cao hiệu quả của các dịch vụ công trực tuyến và hiệu quả quản lý nhà nước.

b.4) Quy định trình tự thủ tục kiểm tra theo mặt hàng để cắt giảm số lượng các lô hàng phải kiểm tra, đơn giản hóa thủ tục kiểm tra (Điều 13, 17, 19 và 20).
(i) Nội dung cải cách này được thể hiện thông qua việc đơn giản hóa thủ tục kiểm tra, cụ thể như sau:

* Đối với hàng hóa nhóm 2 được cấp mã số đăng ký bản công bố hợp quy:
- Đối với hàng hóa công bố hợp quy dựa trên kết quả tự đánh giá sự phù hợp của tổ chức, cá nhân (biện pháp 2a) hoặc kết quả chứng nhận, giám định của tổ chức chứng nhận, tổ chức giám định đã đăng ký hoặc được thừa nhận theo quy định của pháp luật (biện pháp 2b): Hàng hóa có cùng tên gọi, mã số hàng hóa, công dụng, nhãn hiệu, kiểu loại, đặc tính kỹ thuật, cơ sở sản xuất, nước xuất xứ với hàng hóa đã được cấp mã số đăng ký bản công bố hợp quy thì được miễn kiểm tra chất lượng quy định tại mục 3 Chương này. Tổ chức, cá nhân nhập khẩu khai mã số đăng ký bản công bố hợp quy trên tờ khai hải quan để làm thủ tục thông quan hàng hóa theo quy định.


-  Đối với hàng hóa công bố hợp quy dựa trên kết quả chứng nhận, giám định của tổ chức chứng nhận, tổ chức giám định được chỉ định theo quy định của pháp luật (biện pháp 2c): Hàng hóa nhập khẩu có cùng tên gọi, mã số hàng hóa, công dụng, nhãn hiệu, kiểu loại, đặc tính kỹ thuật, cơ sở sản xuất, nước xuất xứ với hàng hóa đã được cấp mã số đăng ký bản công bố hợp quy thì được chuyển sang phương thức kiểm tra thông thường, phương thức kiểm tra giảm. Tổ chức, cá nhân nhập khẩu khai mã số đăng ký bản công bố hợp quy trên bản đăng ký kiểm tra chất lượng để thực hiện thủ tục kiểm tra theo phương thức kiểm tra thông thường và kiểm tra giảm.

* Đối với hàng hóa nhóm 2 chưa được cấp mã số đăng ký bản công bố hợp quy:
- Đối với hàng hóa công bố hợp quy dựa trên kết quả tự đánh giá sự phù hợp của tổ chức, cá nhân (biện pháp 2a) hoặc kết quả chứng nhận, giám định của tổ chức chứng nhận, tổ chức giám định đã đăng ký hoặc được thừa nhận theo quy định của pháp luật (biện pháp 2b): Tổ chức, cá nhân nhập khẩu khai số tiếp nhận hồ sơ đăng ký kiểm tra trên tờ khai hải quan để làm thủ tục thông quan hàng hóa theo quy định.

- Đối với hàng hóa công bố hợp quy dựa trên kết quả chứng nhận, giám định của tổ chức chứng nhận, tổ chức giám định được chỉ định theo quy định của pháp luật (biện pháp 2c): Tổ chức, cá nhân được sử dụng kết quả giám định, chứng nhận hợp quy để thực hiện đăng ký bản công bố hợp quy; Cơ quan hải quan căn cứ kết quả kiểm tra hồ sơ của cơ quan kiểm tra và chứng thư giám định phù hợp quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn quốc gia tương ứng hoặc chứng nhận hợp quy để quyết định việc thông quan hàng hóa theo quy định.
Trong khi đó, Nghị định 74/2018/NĐ-CP thì đối với hàng hóa công bố hợp quy 2a, 2b cho phép doanh nghiệp được thực hiện kiểm tra chất lượng sau thông quan song về bản chất, doanh nghiệp vẫn phải thực hiện đầy đủ thủ tục kiểm tra như kiểm tra trước thông quan, phải thực hiện thử nghiệm mẫu ít nhất 03 lô hàng đối với một mặt hàng; đối với hàng hóa công bố hợp quy 2c, doanh nghiệp đã có chứng nhận hợp quy, chứng nhận hợp chuẩn vẫn phải thực hiện kiểm tra nhà nước về chất lượng tại cơ quan kiểm tra có thẩm quyền để làm cơ sở thông quan.

Do vậy, việc quy định như dự thảo Nghị định sẽ giải quyết triệt để bất cập đối với hàng hóa công bố hợp quy 2a, 2b, không để tồn tại tình trạng kiểm tra lại kết quả kiểm tra đối với hàng hóa công bố hợp quy 2c. Ngoài ra, dự thảo Nghị định đã quy định quy trình, thủ tục kiểm tra theo hướng đảm bảo vừa kế thừa những cải cách tại các văn bản dẫn trên, vừa đơn giản hơn quy định hiện hành, thể hiện thông qua việc doanh nghiệp được lựa chọn một trong hai cách thức thực hiện thủ tục đối với nhóm hàng hóa này. Nội dung này cũng phù hợp với yêu cầu cải cách 4 tại Quyết định 38/QĐ-TTg.

(ii) Lợi ích mang lại:

- Về phía doanh nghiệp: Cắt giảm số lượng các lô hàng phải kiểm tra, cắt giảm chi phí, thời gian thông quan.
- Về phía cơ quan quản lý nhà nước: Cắt giảm nguồn lực thực hiện kiểm tra và tập trung để nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước

b.5) Áp dụng đầy đủ 3 phương thức kiểm tra chặt, kiểm tra thông thường và kiểm tra giảm (Điều 17, 18, 19 và 20).
Tương tự như đối với hàng hóa phải kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm, việc áp dụng đầy đủ các phương thức kiểm tra trên trong lĩnh vực kiểm tra nhà nước về chất lượng theo quy định tại Chương này đảm bảo đúng nguyên tắc chung của Nghị định.
b.6) Cải cách về trình tự, thủ tục kiểm tra nhà nước về chất lượng đối với phương tiện, linh kiện, phụ tùng nhập khẩu (Điều 21 đến Điều 25).
(i) Nội dung cải cách:

Do phương tiện giao thông là hàng hóa đặc thù, thuộc trách nhiệm quản lý và kiểm tra của Cục Đăng kiểm Việt Nam (thuộc Bộ Giao thông vận tải) nên Bộ Tài chính đề xuất quy định một mục riêng đối với hàng hóa này tại Mục 4 Chương II Nghị định với các nội dung quy định đảm bảo kế thừa quy định và thực tiễn tốt đã được triển khai và cơ quan kiểm tra duy nhất là Cục Đăng kiểm Việt Nam.

Ngoài trình tự, thủ tục thực hiện kiểm tra trên Cổng thông tin một cửa quốc gia hiện đang được Cục Đăng kiểm Việt Nam (thuộc Bộ Giao thông vận tải) triển khai; để đảm bảo thống nhất chung với các nguyên tắc, trình tự, thủ tục kiểm tra nhà nước về chất lượng, tại dự thảo có quy định cụ thể: 

- Đối với phương tiện nhập khẩu: Về phương thức kiểm tra quy định tại dự thảo Nghị định và quy định hiện hành giống nhau bao gồm: kiểm tra chặt (kiểm tra, thử nghiệm về khí thải và chất lượng an toàn kỹ thuật) và kiểm tra xác suất (kiểm tra hồ sơ kết hợp kiểm tra xác suất thực tế phương tiện). 

- Đối với các lô hàng linh kiện, phụ tùng nhập khẩu: Chỉ áp dụng phương thức kiểm tra chặt đối với các lô hàng linh kiện, phụ tùng nhập khẩu lần đầu. Đối với các lô hàng đã được cấp Giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường và đã được cơ quan kiểm tra chất lượng đánh giá đạt chất lượng cơ sở sản xuất (đánh giá tại nguồn hay còn gọi là đánh giá COP) thì được miễn kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường trong thời hạn 36 tháng kể từ ngày cấp Giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường.

(ii) Lợi ích mang lại:
- Công khai, minh bạch, chia sẻ dữ liệu thông tin về sản phẩm, hàng hóa giữa các cơ quan liên quan phục vụ yêu cầu quản lý nhà nước.

- Về phía doanh nghiệp: Cắt giảm thủ tục kiểm tra đối với linh kiện, phụ tùng nhằm cắt giảm chi phí, thời gian thông quan hàng hóa của doanh nghiệp, cụ thể: linh kiện, phụ tùng chỉ phải kiểm tra chặt lần đầu (thay vì kiểm tra chặt 100% như trước đây).
- Về phía cơ quan kiểm tra: Việc kiểm tra dựa trên đánh giá rủi ro, quá trình tuân thủ pháp luật của doanh nghiệp cũng giúp Cục Đăng kiểm Việt Nam giảm bớt áp lực kiểm tra, tiết kiệm nguồn nhân lực, đơn giản hóa thủ tục hành chính, hiện đại hóa, nâng cao chất lượng hoạt động kiểm tra chuyên ngành.
3.3. Chương III (Trình tự, thủ tục kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu): 09 Điều (từ Điều 26 đến Điều 34).
a) Khái quát chung nội dung của Chương:

Về cơ bản, Chương này kế thừa đầy đủ các nội dung đã được quy định tại Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm, đặc biệt là các nội dung đã triển khai ổn định và không có vướng mắc, như: Quy định về tự công bố sản phẩm, đăng ký bản công bố sản phẩm; Yêu cầu đối với sản phẩm động vật trên cạn, sản phẩm động vật thủy sản, sản phẩm thực vật nhập khẩu dùng làm thực phẩm; Thủ tục đăng ký quốc gia, vùng lãnh thổ và cơ sở sản xuất, kinh doanh xuất khẩu thực phẩm vào Việt Nam và kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm tại nước xuất khẩu
; Các phương thức kiểm tra. Tuy nhiên, để đảm bảo quy định rõ ràng, minh bạch và phù hợp với các yêu cầu cải cách hành chính tại Quyết định 38/QĐ-TTg, tại Nghị định này đã làm rõ hơn về hồ sơ, trình tự, thủ tục tự công bố sản phẩm, đăng ký bản công bố sản phẩm, kiểm tra theo các phương thức kiểm tra chặt, giảm, thông thường và cách thức xử lý sau khi kiểm tra.
b) Các nội dung cải cách tại chương này bao gồm:

b.1) Đơn giản hóa trình tự, thủ tục tự công bố sản phẩm, đăng ký bản công bố sản phẩm, phù hợp với yêu cầu cải cách 4 tại Quyết định 38/QĐ-TTg (Điều 26, 27 và 28).
(i) Về việc thủ tục tự công bố sản phẩm, đăng ký bản công bố sản phẩm

Việc tự công bố sản phẩm chỉ phải thực hiện đối với hàng hóa lần đầu nhập khẩu và được thực hiện tự động hoàn toàn trên Cổng thông tin một cửa quốc gia bao gồm: việc nộp hồ sơ và cấp Thông báo tiếp nhận kèm mã số tự công bố sản phẩm.

Tương tự như vậy là thủ tục đăng ký bản công bố sản: Tổ chức, cá nhân chỉ phải nộp hồ sơ lần đầu, Cổng thông tin một cửa quốc gia tự động tiếp nhận, cấp số tiếp nhận hồ sơ đăng ký bản công bố sản phẩm và chuyển thông tin cho cơ quan kiểm tra (Cục An toàn thực phẩm thuộc Bộ Y tế hoặc Cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ định); Cơ quan kiểm tra tiếp nhận và cấp Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm kèm mã số đăng ký bản công bố sản phẩm qua Cổng thông tin một cửa quốc gia.
(ii) Về việc sử dụng mã số tự công bố sản phẩm, mã số đăng ký bản công bố sản phẩm:

- Đối với hàng hóa đã được cấp mã số tự công bố sản phẩm thì các lần nhập khẩu tiếp theo, tổ chức, cá nhân khai mã số tự công bố sản phẩm trên tờ khai hải quan khi làm thủ tục hải quan để được áp dụng phương thức kiểm tra thông thường, kiểm tra giảm. 
- Đối với hàng hóa đã được cấp mã số đăng ký bản công bố sản phẩm thì các lần nhập khẩu tiếp theo, tổ chức, cá nhân được sử dụng mã số đăng ký bản công bố sản phẩm để được miễn kiểm tra an toàn thực phẩm nhập khẩu.

Quy định như dự thảo Nghị định nhằm đảm bảo các thủ tục kiểm tra an toàn thực phẩm sẽ được thực hiện hoàn toàn trên Cổng thông tin một cửa quốc gia và theo cơ chế tự động (thay vì việc thực hiện thủ công, theo nhiều hình thức khác nhau như tại Nghị định số 15/2018/NĐ-CP) và đảm bảo dữ liệu sẽ được quản lý, xử lý tập trung, không bị phân tán.

 b.2) Doanh nghiệp được đăng ký cơ quan kiểm tra, lựa chọn tổ chức kiểm nghiệm nghiệm (đối với hàng hóa thuộc trường hợp phải lấy mẫu để kiểm nghiệm) (Điều 32 và 33).
Theo quy định hiện hành thì doanh nghiệp chỉ thực hiện việc kiểm tra an toàn thực phẩm tại một cơ quan quản lý nhà nước do Bộ quản lý ngành, lĩnh vực giao, chỉ định. Với nội dung cải cách này, doanh nghiệp sẽ chủ động hơn trong hoạt động kinh doanh của mình do doanh nghiệp được lựa chọn cơ quan kiểm tra được Bộ quản lý ngành, lĩnh vực giao/chỉ định hoặc cơ quan hải quan thực hiện kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm theo các phương thức kiểm tra.

Nội dung này đã thể chế hóa “cơ quan kiểm tra” theo nội dung mô hình mới về kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu tại Quyết định 38/QĐ-TTg.

b.3) Cắt giảm, đơn giản hóa hồ sơ đăng ký kiểm tra (từ Điều 32 đến Điều 34).
Hồ sơ đăng ký kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu đã được đơn giản hóa so với Nghị định 15/2018/NĐ-CP, phù hợp với yêu cầu cải cách 3 tại Quyết định 38/QĐ-TTg, cụ thể:

- Đối với hàng hóa áp dụng phương thức kiểm tra chặt: bỏ quy định nộp Bản sao Danh mục hàng hóa (Packing list).

- Đối với hàng hóa áp dụng phương thức kiểm tra giảm: 
Nếu như Nghị định số 15/2018/NĐ-CP quy định doanh nghiệp phải nộp đầy đủ hồ sơ theo quy định (gồm 3 loại chứng từ), cơ quan hải quan sẽ lựa chọn ngẫu nhiên tối đa 5% trên tổng số lô hàng nhập khẩu thuộc diện kiểm tra giảm trong vòng 01 (một) năm để kiểm tra hồ sơ, thì dự thảo Nghị định quy định tổ chức, cá nhân chỉ khai mã số tự công bố sản phẩm trên tờ khai hải quan để làm thủ tục thông quan theo quy định.

Trường hợp tại thời điểm tự công bố sản phẩm mà doanh nghiệp chưa nộp đầy đủ các chứng từ xác định hàng hóa áp dụng phương thức kiểm tra giảm (điểm b và c khoản 3 Điều 31) Nghị định này thì khi làm thủ tục hải quan, tổ chức, cá nhân nhập khẩu nộp: 
(i) Văn bản xác nhận đạt yêu cầu về an toàn thực phẩm bởi cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước đã ký kết Điều ước quốc tế thừa nhận lẫn nhau trong hoạt động kiểm tra an toàn thực phẩm mà Việt Nam là thành viên hoặc kết quả kiểm tra của cơ quan có thẩm quyền nước xuất khẩu đối với lô hàng, mặt hàng phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam nếu chưa nộp cùng bộ hồ sơ tự công bố sản phẩm đối với hàng hóa quy định tại điểm b khoản 3 Điều 31 (bản chụp).
(ii) Chứng từ chứng nhận các cơ sở sản xuất áp dụng một trong các hệ thống quản lý chất lượng GMP, HACCP, ISO 22000, IFS, BRC, FSSC 22000 hoặc tương đương nếu chưa nộp cùng bộ hồ sơ tự công bố sản phẩm đối với hàng hóa quy định tại điểm c khoản 3 Điều 31(bản chụp).
Việc quy định nộp chứng từ này tại dự thảo Nghị định cải cách hơn so với quy định hiện hành vì chỉ yêu cầu nộp bản chụp (thay vì nộp bản sao chứng thực hoặc bản chính hợp pháp hóa lãnh sự).






c) Lợi ích mang lại
Những lợi ích mang lại từ việc cải cách thủ tục hành chính hoạt động kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu cũng tương tự như kiểm tra nhà nước về chất lượng. Theo đó:

- Việc thực hiện đầy đủ các thủ tục hành chính trên Cổng thông tin một cửa quốc gia sẽ giúp điện tử hóa tiến đến phi giấy tờ; việc tiếp nhận, kiểm tra tính đầy đủ của bộ hồ sơ, phản hồi thông tin, cấp mã số sẽ được thực hiện tự động; tổ chức, cá nhân không phải đến nộp hồ sơ trực tiếp tại cơ quan kiểm tra; cơ quan kiểm tra sẽ xử lý trên cơ sở bộ hồ sơ đã được gửi trên Cổng. Điều này góp phần giảm chi phí đi lại, chi phí thực hiện thủ tục hành chính, chi phí lưu kho, bãi, việc giải quyết thủ tục được thực hiện nhanh chóng, hạn chế sự tiếp xúc giữa cơ quan kiểm tra với doanh nghiệp; 
- Việc áp dụng đồng bộ các phương thức kiểm tra cũng góp phần cắt giảm số lượng các lô hàng phải kiểm tra thực tế, hàng hóa nhanh chóng được thông quan để đưa vào kinh doanh, sản xuất; khuyến khích doanh nghiệp tuân thủ pháp luật.
- Các thông tin, dữ liệu về hàng hóa, doanh nghiệp sẽ được quản lý tập trung; kết quả xử lý sẽ được cập nhật thường xuyên trên Cổng thông tin một cửa quốc gia sẽ giúp cho cơ quan quản lý nhà nước kịp thời nắm bắt thông tin, có nhìn nhận, đánh giá chính xác, khách quan về hoạt động kiểm tra; qua đó nâng cao hiệu quả kiểm tra, tăng cường vai trò quản lý nhà nước của Bộ quản lý ngành, lĩnh vực trong hoạt động kiểm tra, kiểm soát, thanh tra; Về phía doanh nghiệp có thể biết trước phương thức kiểm tra mà mình được áp dụng để chủ động xây dựng kế hoạch kinh doanh. 

3.4. Chương IV (Quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm quản lý nhà nước về kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu): 07 điều (Điều 35 đến Điều 41).

Về nguyên tắc, Chương này xây dựng dựa trên nghĩa vụ, quyền hạn của các bên có liên quan đến hoạt động kiểm tra nhà nước về chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đã được quy định tại các Luật chuyên ngành và các văn bản quy định chi tiết thi hành đảm bảo nguyên tắc phân định rõ ràng, không chồng chéo, thống nhất vai trò quản lý đối với hoạt động kiểm tra nhà nước về chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm thuộc về các Bộ, ngành lĩnh vực theo đúng phân công tại các Luật chuyên ngành.

Chương này được bố cục thành 03 mục, gồm các nội dung: 

a) Mục 1 quy định về quyền, nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân nhập khẩu hàng hóa thuộc diện kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm

b) Mục 2 quy định về quyền, nghĩa vụ của tổ chức đánh giá sự phù hợp, cơ sở kiểm nghiệm

c) Mục 3 quy định về trách nhiệm quản lý nhà nước về kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm

3.5. Chương V (Điều khoản thi hành): 03 điều (Điều 42 đến Điều 44).

Chương này quy định về hiệu lực thi hành, trong đó bãi bỏ một số điều khoản của các Nghị định về kiểm tra chuyên ngành có liên quan (như: Nghị định 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm; 74/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số Điều Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa; 85/2019/NĐ-CP ngày 14/11/2019 quy định thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa quốc gia, cơ chế một cửa ASEAN và kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;…) đã được Bộ Tài chính rà soát. Đồng thời, quy định một Điều khoản chuyển tiếp để xử lý đối với các lô hàng đã thực hiện các thủ tục hành chính liên quan đến kiểm tra chất lượng, an toàn thực phẩm trước ngày Nghị định này có hiệu lực đảm bảo tạo thuận lợi cho tổ chức, cá nhân, không phát sinh thêm thủ tục mới.
Để triển khai được các nội dung cải cách và các thủ tục quy định tại Nghị định cần nâng cấp, hoàn thiện các chức năng của Cổng thông tin một cửa quốc gia. Để hoàn thiện Cổng thông tin một cửa quốc gia đáp ứng yêu cầu của Nghị định cần thời gian xây dựng, mời thầu, đấu thầu và nghiệm thu theo quy định sau khi Nghị định được ban hành. Đồng thời, cần hướng dẫn tập huấn cho cán bộ thực thi, các cơ quan nhà nước và doanh nghiệp. Do vậy, Nghị định quy định có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2022 để đảm bảo thời gian chuẩn bị, triển khai hiệu quả.
V. VỀ TÍNH TƯƠNG THÍCH CỦA NỘI DUNG NGHỊ ĐỊNH VỚI CÁC ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ CÓ LIÊN QUAN MÀ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM LÀ THÀNH VIÊN; ĐIỀU KIỆN ĐẢM BẢO NGUỒN LỰC, TÀI CHÍNH ĐỂ THI HÀNH NGHỊ ĐỊNH

1. Về tính tương thích của nội dung Nghị định với các điều ước quốc tế

Bộ Tài chính đã rà soát nội dung dự thảo Nghị định với với các điều ước quốc tế có liên quan mà Việt Nam là thành viên, đảm bảo nội dung tại dự thảo Nghị định đã tương thích với các Điều ước quốc tế nêu trên.
2. Về bảo đảm nguồn nhân lực 
Để đảm bảo nguồn lực thực hiện kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm khi Chính phủ ban hành Nghị định giao cơ quan hải quan thực hiện nhiệm vụ kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu, Bộ Tài chính đã triển khai các nhiệm vụ:
- Đào tạo năng lực cho cán bộ thuộc Cục kiểm định hải quan và các Cục Hải quan địa phương đảm bảo đủ năng lực thực hiện kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu hoặc thử nghiệm, kiểm nghiệm hàng hóa nhập khẩu khi được các Bộ quản lý ngành, lĩnh vực giao/chỉ định, hoặc được công nhận hoạt động theo quy định của Luật Tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật.

- Đầu tư trang thiết bị các các Trung tâm, đơn vị thuộc Cục kiểm định hải quan đáp đáp ứng tiêu chuẩn quốc gia, tiêu chuẩn quốc tế đối với tổ chức đánh giá sự phù hợp; đăng ký và được các Bộ quản lý ngành, lĩnh vực chỉ định các đơn vị, tổ chức của cơ quan hải quan thực hiện hoạt động đánh giá sự phù hợp, kiểm nghiệm đối với hàng hóa nhập khẩu theo quy định.


3. Về bảo đảm nguồn tài chính
Kinh phí thực hiện nhiệm vụ của các bộ quản lý ngành, lĩnh vực được bố trí trong dự toán chi ngân sách nhà nước hàng năm của các bộ, ngành theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn Luật.
Kinh phí đảm bảo cho việc xây dựng, hệ thống thông tin để kết nối trên Cổng thông tin một cửa quốc gia của các bộ quản lý ngành, lĩnh vực trên cơ sở phê duyệt của các cấp có thẩm quyền.
 VI. Ý KIẾN CỦA CÁC BỘ, NGÀNH, ĐỊA PHƯƠNG VÀ TỔ CHỨC, CÁ NHÂN VÀ Ý KIẾN THẨM ĐỊNH CỦA BỘ TƯ PHÁP

1. Ý kiến của các Bộ, ngành, địa phương và các tổ chức, cá nhân về dự thảo Nghị định

Bộ Tài chính đã có văn bản lấy ý kiến các Bộ, UBND các tỉnh, thành phố, (công văn số …. ngày ….); Phòng Thương mại & Công nghiệp Việt Nam (công văn số … ngày …), đăng tải (02 lần) trên Cổng thông tin điện tử Chính phủ, Cổng thông tin điện tử Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan lấy ý kiến đối tượng chịu sự tác động của dự thảo Nghị định. Về cơ bản các ý kiến đồng tình về dự thảo Nghị định và tham gia về mặt kỹ thuật, Bộ Tài chính đã tiếp thu hoàn chỉnh dự thảo Nghị định (Báo cáo giải trình, tiếp thu các ý kiến Bộ, ngành, địa phương xin trình kèm theo).
2. Các nội dung còn có ý kiến khác





Về cơ bản các ý kiến tham gia của các Bộ quản lý ngành, lĩnh vực, các tổ chức quốc tế, Hiệp hội ngành hàng, doanh nghiệp tại các buổi Hội thảo trực tiếp hoặc gửi bằng văn bản, email đều Bộ Tài chính nghiêm túc tiếp thu hoặc có giải trình cụ thể, tuy nhiên, vẫn còn một số nội dung các Bộ quản lý ngành, lĩnh vực (như: Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Y tế,…) vẫn còn ý kiến khác, chưa thống nhất với quan điểm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định 38/QĐ-TTg và quan điểm xuyên suốt trong quá trình xây dựng Nghị định, cụ thể:

2.1. Thẩm quyền của cơ quan hải quan thực hiện nhiệm vụ kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu 

Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Y tế cho rằng: Việc cơ quan hải quan thực hiện kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu là trái Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa, Luật An toàn thực phẩm.

* Về nội dung này, Bộ Tài chính xin báo cáo như sau:
Nội dung chỉ đạo về việc giao cơ quan hải quan là đầu mối thực hiện kiểm tra chuyên ngành tại cửa khẩu (trừ các mặt hàng liên quan đến an ninh, quốc phòng, kiểm dịch,...) đã được Chính phủ thông qua tại các Nghị quyết số 99/NQ-CP ngày 13/11/2019 (Nghị quyết phiên họp thường kỳ tháng 10/2019) và Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2020 về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2020. Chính phủ đã giao Bộ tài chính chủ trì, phối hợp các Bộ, ngành xây dựng Đề án cải cách kiểm tra chuyên ngành theo hướng cơ quan hải quan là đầu mối thực hiện kiểm tra chuyên ngành tại cửa khẩu, bộ quản lý chuyên ngành thực hiện hậu kiểm trình Thủ tướng Chính phủ. Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 38/QĐ-TTg phê duyệt Đề án Cải cách mô hình kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu. 
Mặt khác, qua rà soát các quy định của pháp luật về quản lý chuyên ngành, như: Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa, Luật An toàn thực phẩm, Luật Hải quan, Luật Trồng trọt, Luật Chăn nuôi,… và các Nghị định quy định chi tiết thi hành của Chính phủ, Bộ Tài chính thấy: 
a) Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa:

Theo quy định tại khoản Khoản 16, Điều 3 và Khoản 1, 2 Điều 45, khoản 2 Điều 70 thì trách nhiệm quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu gồm 07 Bộ: Y tế; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Giao thông vận tải; Công Thương; Xây dựng; Quốc phòng; Bộ Công an. Đồng thời, tại khoản 5, Điều 68 quy định: “Căn cứ tình hình phát triển kinh tế - xã hội và yêu cầu quản lý nhà nước trong từng thời kỳ, Chính phủ quy định cụ thể trách nhiệm quản lý nhà nước của các Bộ quản lý ngành, lĩnh vực đối với sản phẩm, hàng hóa chưa được quy định tại khoản 2, Điều 70 của Luật này”. 

Trên thực tế, Điều 32 Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 quy định chi tiết thi hành một số điều Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018), Chính phủ cũng đã bổ sung 04 Bộ có trách nhiệm quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu gồm: Thông tin và Truyền thông; Tài nguyên và Môi trường; Lao động - Thương binh và Xã hội; Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Do vậy, tại dự thảo Nghị định này, Chính phủ bổ sung trách nhiệm của Bộ Tài chính (cơ quan hải quan) là hoàn toàn phù hợp về thẩm quyền.

b) Điều 46 Luật trồng trọt quy định cơ quan kiểm tra chất lượng phân bón nhập khẩu là cơ quan thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Tuy nhiên, tại Điều 21 Nghị định số 84/2019/NĐ-CP hướng dẫn Luật Trồng trọt, Chính phủ mở rộng cơ quan kiểm tra chất lượng là các tổ chức chứng nhận hợp quy được Cục Bảo Vệ thực vật ủy quyền. Quy định này chứng minh quan điểm của Chính phủ về việc việc đẩy mạnh xã hội hóa trong công tác kiểm tra chất lượng, cũng là tiền đề cơ sở để đề xuất cơ quan hải quan là cơ quan kiểm tra chất lượng không chỉ đối với mặt hàng phân bón nhập khẩu, mà đối với các hàng hóa nhập khẩu khác.
c) Luật chăn nuôi không quy định cụ thể về cơ quan kiểm tra chất lượng đối với thức ăn chăn nuôi mà giao Chính phủ quy định chi tiết. Như vậy, Chính phủ có thẩm quyền quy định cơ quan kiểm tra chất lượng đối với thức ăn chăn nuôi nhập khẩu.

d) Luật An toàn thực phẩm: 
Thực hiện Điều 72 Luật An toàn thực phẩm, tại Khoản 1 Điều 19 Nghị định số 15/2018/NĐ-CP của Chính phủ có giao: Cơ quan hải quan được thực hiện kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm theo phương thức kiểm tra giảm.

đ) Về nhiệm vụ kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm của cơ quan hải quan cũng được quy định tại một số văn bản QPPL sau:

- Tại Điều 33 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 (được sửa đổi tại Khoản 16, Điều 1 Nghị định số 59/2018/NĐ-CP ngày 20/4/2018), Chính phủ giao cơ quan hải quan thực hiện việc kiểm tra theo quy định của pháp luật đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thuộc đối tượng kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm căn cứ vào điều kiện, tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia do các cơ quan quản lý nhà nước ban hành.

- Tại Điểm e, Khoản 6, Điều 2 Quyết định 65/2015/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ giao Tổng cục Hải quan tổ chức thực hiện công tác phân tích, kiểm tra về tiêu chuẩn, chất lượng, kiểm dịch, tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo đề nghị của các Bộ hoặc phân công của Thủ tướng Chính phủ.

Chính vì vậy, việc quy định cơ quan hải quan thực hiện kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu tại cửa khẩu là hoàn toàn phù hợp với quy định của pháp luật về kiểm tra chuyên ngành, với chỉ đạo của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ. Ngoài ra, tại dự thảo Nghị định đã quy định rõ cơ quan kiểm tra nhà nước về chất lượng, kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm là cơ quan kiểm tra được Bộ quản lý ngành, lĩnh vực giao/chỉ định hoặc cơ quan hải quan. Theo đó, doanh nghiệp được lựa chọn cơ quan kiểm tra để thực hiện việc kiểm tra chất lượng, kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm; được lựa chọn tổ chức đánh giá sự phù hợp để thử nghiệm mẫu (trong trường hợp hàng hóa thuộc diện kiểm tra chặt phải đánh giá, thử nghiệm, kiểm nghiệm), cơ quan hải quan chỉ được thực hiện việc thử nghiệm mẫu khi được Bộ quản lý ngành, lĩnh vực chỉ định (như các tổ chức đánh giá sự phù hợp đã được xã hội hóa).
Về vai trò đầu mối kiểm tra của cơ quan hải quan tại dự thảo Nghị định là đầu mối về thu thập, xử lý dữ liệu, kiểm tra hồ sơ điện tử, chia sẻ thông tin, áp dụng đầy đủ nguyên tắc quản lý rủi ro, hệ thống công nghệ thông tin hiện đại trong kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm hàng hóa nhập khẩu thông qua Cổng thông tin một cửa quốc gia giúp điện tử hóa các khâu quy trình, hướng đến phi giấy tờ. Doanh nghiệp không phải đến nộp hồ sơ trực tiếp tại cơ quan kiểm tra như hiện nay. Nghị định không quy định việc cơ quan hải quan là cơ quan kiểm tra duy nhất, vừa thực hiện việc kiểm tra hồ sơ, vừa thử nghiệm mẫu để quyết định việc thông quan, hay vi phạm Luật Cạnh tranh… như ý kiến một số đơn vị, cơ quan trong quá trình xây dựng dự thảo Nghị định. Các Bộ chuyên ngành theo chức năng, nhiệm vụ được giao thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với hàng hóa nhập khẩu: ban hành chính sách, quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn quốc gia, chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp, thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm.
2.2. Phạm vi của Nghị định

a) Dự thảo Nghị định bao gồm hàng hóa kiểm tra sau thông quan; hàng hóa kiểm tra theo phương thức công bố hợp quy 2a, 2b quy định tại Nghị định số 74/2018/NĐ-CP:

Theo ý kiến của Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Công Thương thì: Quyết định số 38/QĐ-TTg loại trừ một số trường hợp, bao gồm: “Hàng hóa kiểm tra sau thông quan; Hàng hóa kiểm tra theo phương thức công bố hợp quy 2a, 2b quy định tại Nghị định số 74/2018/NĐ-CP; Hàng hóa vừa thuộc diện kiểm dịch vừa thuộc diện kiểm tra an toàn thực phẩm và/hoặc kiểm tra chất lượng thuộc quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn”. Tuy nhiên, dự thảo Nghị định lại bao gồm các hàng hóa này. Việc quy định tại phạm vi như dự thảo Nghị định sẽ gây khó khăn hơn so với quy định hiện hành, thậm chí đi ngược lại những cải cách về kiểm tra chuyên ngành đã được các Bộ quản lý ngành, lĩnh vực triển khai thực hiện thời gian qua.

* Về nội dung này, Bộ Tài chính xin báo cáo như sau:
Với mục tiêu, nguyên tắc đã báo cáo tại phần II trên đây, dự thảo Nghị định được xây dựng trên cơ sở tạo thuận lợi hơn nữa cho hoạt động nhập khẩu hàng hóa của doanh nghiệp, kế thừa các quy định đã được triển khai thực hiện tốt tại các Nghị định: 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm; 74/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số Điều Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa; 85/2019/NĐ-CP ngày 14/11/2019 quy định thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa quốc gia, cơ chế một cửa ASEAN và kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; 17/2020/NĐ-CP ngày 05/02/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương, cụ thể: 

Theo quy định tại Nghị định số 74/2018/NĐ-CP, đối với hàng hóa kiểm tra sau thông quan (hàng hóa kiểm tra theo phương thức công bố hợp quy 2a, 2b), tổ chức, cá nhân nộp bản đăng ký kiểm tra có xác nhận của cơ quan hải quan để thông quan hàng hóa. Trong vòng 15 ngày kể từ ngày thông quan hàng hóa, tổ chức, cá nhân phải nộp cho cơ quan chứng chỉ chất lượng (Giấy chứng nhận phù hợp quy chuẩn kỹ thuật của tổ chức chứng nhận hoặc Chứng thư giám định phù hợp quy chuẩn kỹ thuật của tổ chức giám định). 

Quy định này cho phép doanh nghiệp được thực hiện kiểm tra chất lượng sau thông quan, song về bản chất, theo phản ánh của doanh nghiệp thì doanh nghiệp vẫn phải thực hiện đầy đủ thủ tục kiểm tra như kiểm tra trước thông quan, phải thực hiện thử nghiệm mẫu ít nhất 03 lô hàng đối với một mặt hàng của một doanh nghiệp.  
Do vậy, Bộ Tài chính đề xuất phạm vi điều chỉnh của dự thảo Nghị định bao gồm hàng hóa kiểm tra theo phương thức công bố hợp quy 2a, 2b quy định tại Nghị định số 74/2018/NĐ-CP. Tuy nhiên, về trình tự, thủ tục đảm bảo vừa kế thừa những cải cách tại văn bản dẫn trên, vừa đơn giản hơn quy định hiện hành, thể hiện thông qua việc doanh nghiệp được lựa chọn một trong hai cách thức thực hiện thủ tục đối với nhóm hàng hóa này:
(i) Thực hiện công bố hợp quy (nộp bản công bố hợp quy và thực hiện đánh giá sự phù hợp) trước khi thông quan trên Cổng thông tin một cửa quốc gia, hệ thống cấp mã số đăng ký bản công bố hợp quy. Đối với mặt hàng giống hệt hàng hóa đã được cấp mã số đăng ký bản công bố hợp quy, trong các lần nhập khẩu tiếp theo, tổ chức, cá nhân khai mã số đăng ký bản công bố hợp quy trên tờ khai hải quan khi làm thủ tục hải quan, không phải thực hiện thủ tục kiểm tra nhà nước về chất lượng tại mục 4 chương III; hoặc
(ii) Doanh nghiệp nộp bản đăng ký kiểm tra có xác nhận của cơ quan hải quan để thông quan hàng hóa; việc kiểm tra chất lượng được thực hiện sau thông quan theo thời hạn quy định (như quy định tại Nghị định số 74/2018/NĐ-CP). 
b) Dự thảo Nghị định bao gồm hàng hóa thuộc lĩnh vực giao thông vận tải

Bộ Giao thông vận tải có ý kiến đề nghị: Hàng hóa thuộc lĩnh vực giao thông vận tải nằm ngoài phạm vi Nghị định. Về thủ tục kiểm tra chất lượng đối với hàng hóa thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Giao thông vận tải đã được điện tử hóa, đáp ứng yêu cầu cải cách. Do vậy, đề nghị loại trừ hàng hóa thuộc lĩnh vực giao thông vận tải ra khỏi phạm vi Nghị định.

* Về nội dung này, Bộ Tài chính xin báo cáo như sau:
Dự thảo Nghị định quy định về kiểm tra chất lượng đối với hàng hóa nhóm 2 theo quy định của Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa. Do vậy, hàng hóa nhóm 2 của Bộ Giao thông vận tải theo quy định tại Thông tư 41/2018/TT-BGTVT quy định về Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Giao thông vận tải cũng thuộc phạm vi điều chỉnh của dự thảo Nghị định này.

Ngoài ra, Nghị quyết 99/NQ-CP, Quyết định số 38/QĐ-TTg không loại trừ hàng hóa nhóm 2 của Bộ Giao thông vận tải ra khỏi Đề án cải cách công tác kiểm tra chuyên ngành. Do vậy, để đảm bảo đúng tinh thần chỉ đạo của Chính phủ, phạm vi, đối tượng điều chỉnh của Bộ Giao thông vận tải bao gồm cả hàng hóa nhóm 2 của Bộ Giao thông vận tải.

Tuy nhiên, do phương tiện giao thông là hàng hóa đặc thù nên Bộ Tài chính đề xuất quy định riêng đối với hàng hóa này tại Mục 5 Chương II Nghị định đảm bảo nguyên tắc kế thừa quy định và thực tiễn tốt đã được triển khai đối với hàng hóa thuộc lĩnh vực của Bộ Giao thông vận tải, thống nhất cơ quan kiểm tra duy nhất đối với phương tiện là Cục Đăng kiểm Việt Nam, toàn bộ trình tự, thủ tục thực hiện thông qua Cổng thông tin một cửa quốc gia.

Về nội dung này, Bộ Tài chính báo cáo và xin ý kiến Chính phủ quyết định một trong hai phương án như sau:
(i) Phương án 1: Để đảm bảo thực hiện đúng chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tại Nghị quyết 99/NQ-CP, Quyết định số 38/QĐ-TTg, dự thảo Nghị định không loại trừ hàng hóa thuộc lĩnh vực giao thông vận tải ra khỏi phạm vi điều chỉnh.
 (ii) Phương án 2: Do phương tiện giao thông là hàng hóa đặc thù, trong đó sản xuất ô tô là ngành công nghiệp trong nước đang khuyến khích phát triển nên dự thảo Nghị định loại trừ hàng hóa thuộc lĩnh vực giao thông vận tải ra khỏi phạm vi điều chỉnh. Nếu theo phương án này thì tương tự như kiểm dịch, khi các điều khoản quy định tại Nghị định số 74/2018/NĐ-CP, Nghị định số 15/2018/NĐ-CP bị bãi bỏ thì thực hiện theo điều khoản nào. 
Bộ Tài chính đề xuất theo Phương án 1 để đảm bảo thực hiện đúng chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tại Nghị quyết 99/NQ-CP, Quyết định số 38/QĐ-TTg. 


3. Ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp về dự thảo Nghị định

Ngày …, Bộ Tư pháp ban hành Báo cáo thẩm định số …. thẩm định về dự thảo Nghị định ….

Tại Báo cáo thẩm định số …, Bộ Tư pháp ….
Tiếp thu ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính đã chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo Nghị định. Một số nội dung Bộ Tài chính xin giải trình tại Báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm định trình kèm theo Tờ trình này.

Bộ Tài chính trình Chính phủ cho ý kiến chỉ đạo.

Trên đây là toàn bộ nội dung liên quan đến dự thảo Nghị định quy định kiểm tra nhà nước về chất lượng, kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu do Bộ Tài chính chủ trì soạn thảo, Bộ Tài chính kính trình Chính phủ xem xét cho ý kiến và thông qua dự thảo Nghị định./.

Nơi nhận:






         BỘ TRƯỞNG
- Như trên;                                                                             

- Văn phòng Chính phủ;

- Bộ Tư pháp;

- Lưu: VT; TCHQ (GSQL: 02b).
� 07 nội dung cải cách tại Quyết định số 38/QĐ-TTg:  


(i) Giao cơ quan hải quan là đầu mối trong kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu;


(ii) Áp dụng đồng bộ 3 phương thức kiểm tra chặt, thông thường, giảm cho cả lĩnh vực kiểm tra chất lượng và kiểm tra an toàn thực phẩm nhằm cắt giảm số lô hàng nhập khẩu phải kiểm tra;


(iii) Đơn giản hóa thủ tục kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu; đơn giản hóa hồ sơ kiểm tra thông quan tích hợp hồ sơ đăng ký kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm với hồ sơ kiểm tra hải quan;


(iv) Thực hiện kiểm tra theo mặt hàng để cắt giảm số lượng các lô hàng phải kiểm tra;


(v) Áp dụng đầy đủ, thực chất nguyên tắc quản lý rủi ro trong kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu để bảo đảm vai trò quản lý nhà nước và nâng cao tính tuân thủ của doanh nghiệp; 


(vi) Bổ sung đối tượng được miễn kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; 


(vii) Ứng dụng tối đa hệ thống công nghệ thông tin để triển khai mô hình mới, kết nối, chia sẻ thông tin giữa các cơ quan kiểm tra, tổ chức nhằm nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu.





� Nghị quyết số 36-NQ/TW năm 2014 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế với quan điểm “Ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin trong tất cả các lĩnh vực, song có trọng tâm, trọng điểm. Ưu tiên ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hành chính, cung cấp dịch vụ công, trước hết là trong lĩnh vực liên quan tới doanh nghiệp, người dân như giáo dục, y tế, giao thông, nông nghiệp…”, đồng thời cũng chưa đáp ứng mục tiêu cụ thể của Nghị quyết là đến năm 2020 “triển khai có hiệu quả chương trình cải cách hành chính, gắn kết chặt chẽ với việc xây dựng Chính phủ điện tử và cung cấp dịch vụ công trực tuyến ở mức độ cao và trong nhiều lĩnh vực”








�Yêu cầu Cục QLRR viết lại rõ ràng, phát huy vai trò của các bộ, ngành


�Đã tiếp thu ý kiến của hiệp hội, bỏ CFS, giấy chứng nhận lưu hành


�Điều 22 Nghị định 15: mẫu biểu


�


�Nội dung này giữ nguyên theo ý kiến chỉ đạo của A Thành (THanh b.c trực tiếp)





